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KẾ HOẠCH
Triển khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế 

theo quy định của Luật Nuôi con nuôi
__________________________
Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17/6/2010; Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi; Quyết định số 1985/QĐ-BTP ngày 13/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch triển khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế theo quy định của Luật Nuôi con nuôi. Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế trên địa bàn tỉnh, cụ thể  như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Góp phần bảo vệ quyền, lợi ích của các bên trong quan hệ cha mẹ và con, quan hệ gia đình; ngăn ngừa, hạn chế những tác động, tranh chấp phát sinh từ việc nuôi con nuôi thực tế, ổn định đời sống của người dân; tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về nuôi con nuôi và tăng cường công tác quản lý về hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Tuyền truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi nói chung và nuôi con nuôi thực tế nói riêng để người dân hiểu mục đích, ý nghĩa cơ bản của việc đăng ký nuôi con nuôi, tự nguyện đăng ký việc nuôi con nuôi; thu hút sự tham gia của các đoàn thể có liên quan vào công tác động viên, khuyến khích người dân đi đăng ký việc nuôi con nuôi.

2. Yêu cầu
Thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; bảo đảm bí mật các thông tin về cá nhân; tôn trọng ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của người dân trong việc đăng ký nuôi con nuôi thực tế; tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân tự nguyện đăng ký, không cưỡng ép, bắt buộc. 
Kết hợp việc rà soát, thống kê tình hình nuôi con nuôi thực tế với việc đăng ký nuôi con nuôi, không chờ rà soát xong mới đăng ký; việc rà soát, thống kê, đăng ký nuôi con nuôi thực tế phải bảo đảm đúng tiến độ thời gian theo từng giai đoạn. Phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác đăng ký nuôi con nuôi thực tế trước tháng 6 năm 2015.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
1. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về nuôi con nuôi
1.1. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến cho người dân kiến thức pháp luật về nuôi con nuôi trong nước, nuôi con nuôi thực tế; chú trọng khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số.

1.2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi thực tế bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung phù hợp; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức đoàn thể địa phương vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi.
1.3. Trong tuyên truyền, phổ biến, cần chú trọng mục đích, ý nghĩa cơ bản của việc đăng ký nuôi con nuôi là nhằm bảo vệ quyền, lợi ích của các bên, ngăn ngừa tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ gia đình.
1.4. Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về việc đăng ký nuôi con nuôi thực tế chỉ được tiến hành trong thời hạn 05 năm, từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2015; hết thời hạn này mà không đăng ký, thì việc nuôi con nuôi thực tế sẽ không được pháp luật công nhận, các tranh chấp phát sinh liên quan đến cha mẹ nuôi và con nuôi, giữa con nuôi với thành viên gia đình của cha mẹ nuôi (như nghĩa vụ cấp dưỡng, quyền thừa kế...) sẽ không được pháp luật bảo hộ.

2. Rà soát, thống kê, đánh giá tình hình nuôi con nuôi thực tế     

2.1. Việc rà soát, thống kê, đánh giá tình hình nuôi con nuôi thực tế phải được tiến hành từ cơ sở, bắt đầu từ Ủy ban nhân dân cấp xã. Căn cứ kế hoạch của cơ quan cấp trên, Ủy ban nhân dân cấp xã phải có kế hoạch chi tiết, triển khai thực hiện việc rà soát, thống kê tình hình con nuôi thực tế đến từng thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn; đối tượng rà soát chủ yếu đối với việc nuôi con nuôi thực tế giữa công dân Việt Nam với nhau hiện đang cư trú tại địa phương.

Thông qua kết quả rà soát, thống kê tình hình nuôi con nuôi thực tế, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã phải nắm được chính xác số liệu các trường hợp nuôi con nuôi thực tế đã phát sinh trên địa bàn qua các thời kỳ mà chưa đăng ký; nguyên nhân, lý do chưa đăng ký, từ đó chủ động giúp Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế cho người dân.

2.2. Kết quả rà soát, thống kê tình hình nuôi con nuôi thực tế tại địa bàn xã, phường, thị trấn phải được cán bộ Tư pháp - Hộ tịch lập danh sách đầy đủ, chính xác theo Mẫu số 01 (kèm theo kế hoạch này).

2.3. Sau khi thực hiện rà soát, thống kê tình hình nuôi con nuôi thực tế trên địa bàn xã, phường, thị trấn, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch lập bản tổng hợp tình hình nuôi con nuôi thực tế tại địa bàn cấp xã theo Mẫu số 02 (kèm theo kế hoạch này), đồng thời làm Báo cáo đánh giá tình hình nuôi con nuôi thực tế tại địa bàn theo Mẫu số 05 (kèm theo kế hoạch này); báo cáo cần chú ý một số nội dung cơ bản sau:
- Nguyên nhân, lý do phát sinh hiện tượng nuôi con nuôi thực tế (do cha mẹ nuôi không sinh đẻ được, do phong tục tập quán, do tác động của xã hội, do nhu cầu muốn có thêm con trai/con gái...).
- Những khó khăn, trở ngại đối với người dân trong việc đăng ký nuôi con nuôi (do nhận thức đơn giản, do đi lại khó khăn, do pháp luật đòi hỏi nhiều loại giấy tờ mà không đáp ứng được...).
3. Hướng dẫn lập hồ sơ đối với trường hợp có nhu cầu đăng ký nuôi con nuôi thực tế
3.1. Trong quá trình rà soát, thống kê tình hình nuôi con nuôi thực tế tại địa phương, nếu cha mẹ nuôi/con nuôi có nguyện vọng đăng ký nuôi con nuôi, thì cán bộ Tư pháp - Hộ tịch hướng dẫn cha mẹ nuôi/con nuôi lập hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 19/2011/NĐ-CP của Chính phủ và nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã.

Hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế, gồm các giấy tờ sau:

- Tờ khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế (theo mẫu TP/CN-2011/CN.03 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi); trong tờ khai cần ghi rõ ngày, tháng, năm phát sinh quan hệ nuôi con nuôi trên thực tế, có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng.
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu của cha mẹ nuôi.
- Bản sao Giấy chứng mình nhân dân hoặc Giấy khai sinh của con nuôi.
- Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ nuôi (nếu có).
- Giấy tờ, tài liệu khác để chứng minh về việc nuôi con nuôi (nếu có).
3.2. Trong trường hợp cha mẹ nuôi, con nuôi chưa có/không có nguyện vọng đăng ký, thì phải tôn trọng nguyện vọng của người dân mà không được ép buộc đăng ký. Ủy ban nhân dân cấp xã phải cử cán bộ gặp gỡ, tiếp xúc, tư vấn, tuyên truyền, giải thích cho cha mẹ nuôi, con nuôi nắm rõ về mục đích, ý nghĩa của việc đăng ký nuôi con nuôi, đồng thời vận động người dân tự nguyện đăng ký nuôi con nuôi; không được công bố hoặc công khai thông tin về nuôi con nuôi thực tế của người dân, gây ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống bình thường của người dân.

4. Tiến hành đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế
4.1. Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ tiến hành đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế giữa công dân Việt Nam với nhau phát sinh trước ngày 01/01/2011, nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 50, Luật Nuôi con nuôi; cụ thể như sau:

- Các bên có đủ điều kiện về nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật tại thời điểm phát sinh quan hệ nuôi con nuôi (Ví dụ: Việc nuôi con nuôi thực tế phát sinh ở miền Bắc từ những năm 60 đến những năm 90 của thế kỷ trước, thì phải áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959 hoặc 1986 để xác định điều kiện nuôi con nuôi, trong đó đặc biệt chú ý điều kiện về khoảng cách tuổi giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi).

- Đến ngày 01/01/2011 (ngày Luật Nuôi con nuôi có hiệu lực), quan hệ cha, mẹ và con vẫn đang tồn tại và cả hai bên (cha mẹ nuôi và con nuôi) đều phải còn sống.
- Giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục nhau như cha mẹ và con.
4.2. Đối với trường hợp nuôi con nuôi thực tế tuy đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 50, Luật Nuôi con nuôi, nhưng người dân chưa có/không có nguyện vọng đăng ký, thì Ủy ban nhân dân cấp xã cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc đăng ký nuôi con nuôi, đồng thời vận động họ đi đăng ký; không được ép buộc người dân đi đăng ký nếu họ thực sự không có nhu cầu hoặc muốn giữ bí mật về đời tư.

III. CÁCH THỨC, THỜI GIAN THỰC HIỆN
Kế hoạch triển khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế được tiến hành theo 05 giai đoạn như sau:

1. Giai đoạn 1: Từ tháng 11/2012 đến tháng 12/2012

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương, chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về nuôi con nuôi, đăng ký nuôi con nuôi thực tế; giao Phòng Tư pháp chủ trì xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt kế hoạch triển khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế trên địa bàn; triển khai kế hoạch đến Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (đến tháng 12/2012).
2. Giai đoạn 2: Từ tháng 01/2013 đến tháng 6/2013

2.1. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, thống kê tình hình nuôi con nuôi thực tế, đồng thời tổ chức đăng ký nuôi con nuôi thực tế cho người dân có nhu cầư; lập và gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện bản tổng hợp kết quả rà soát, thống kê tình hình nuôi con nuôi phát sinh trên địa bàn theo Mẫu số 02 và Báo cáo đánh giá tình hình nuôi con nuôi thực tế tại địa bàn theo Mẫu số 05.
2.2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo về tình hình nuôi con nuôi thực tế của Ủy ban nhân dân cấp xã theo Mẫu số 03 (kèm theo kế hoạch này) và Báo cáo đánh giá tình hình nuôi con nuôi thực tế trên địa bàn theo Mẫu số 05A (kèm theo kế hoạch này) gửi Sở Tư pháp.
2.3. Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo tình hình nuôi con nuôi thực tế tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo Mẫu số 04 (kèm theo kế hoạch này) và Báo cáo đánh giá tình hình nuôi con nuôi thực tế trên địa bàn tỉnh theo Mẫu số 05B (kèm theo kế hoạch này) gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.
3. Giai đoạn 3: Từ tháng 7/2013 đến tháng 12/2013
Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại điểm 3, mục II kế hoạch này, đồng thời tiếp tục tiến hành các hoạt động sau đây:

3.1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi, mục đích,  ý nghĩa của việc đăng ký nuôi con nuôi và vận động người dân tự nguyện đi đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế. 
3.2. Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếp tục tiến hành đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế khi người dân có yêu cầu; đăng ký xong, lập bản tổng hợp theo Mẫu số 02 gửi Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố. 
4. Giai đoạn 4: Từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2014

Ủy ban nhân dân các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế cho người dân theo quy định tại điểm 4, mục II kế hoạch này. Sau khi đăng ký xong, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập bản Tổng hợp tình hình đăng ký nuôi con nuôi thực tế theo Mẫu số 02 gửi Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

5. Giai đoạn 5: Từ tháng 01/2015 đến tháng 6/2015

5.1. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếp tục tiến hành đăng ký việc nuôi con nuôi cho người dân có nhu cầu.

5.2. Sở Tư pháp tổng hợp tình hình đăng ký nuôi con nuôi thực tế trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Tư pháp

1.1. Là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch này tại địa phương, theo quy định của Luật Nuôi con nuôi và hướng dẫn của Bộ Tư pháp; lập dự toán kinh phí phục vụ việc đăng ký nuôi con nuôi thực tế theo kế hoạch này, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; định kỳ theo từng giai đoạn, tổng hợp tình hình nuôi con nuôi thực tế trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.
1.2. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện việc đăng ký nuôi con nuôi thực tế tại cơ sở theo quy định của pháp luật.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

2.1. Căn cứ kế hoạch này và tình hình cụ thể của địa phương, ban hành kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện việc đăng ký nuôi con nuôi thực tế đối với từng xã, phường, thị trấn và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của Ủy ban nhân dân cấp xã; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh phản ánh về Sở Tư pháp để chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết; định kỳ theo từng giai đoạn, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả đăng ký nuôi con nuôi thực tế trên địa bàn, gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2.2. Lập dự toán kinh phí phục vụ việc đăng ký nuôi con nuôi thực tế theo kế hoạch này tại địa phương, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

3.1. Tiến hành tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi; tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá và đăng ký đối với các trường hợp nuôi con nuôi thực tế theo các nội dung quy định tại kế hoạch này và hướng dẫn của Sở Tư pháp.

3.2. Duy trì việc lập và gửi báo cáo rà soát, thống kê, đánh giá về tình hình nuôi con nuôi thực tế theo đúng tiến độ đã đề ra.

3.3. Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai để được hướng dẫn xử lý.

3.4. Phân công trách nhiệm và huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức đoàn thể địa phương bảo đảm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung kế hoạch này.
Trên đây là kế hoạch triển khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế theo quy định của Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc nảy sinh, Ủy ban nhân dân các cấp kịp thời tổng hợp, phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn, giải quyết./.
	Nơi nhận:     

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;   

- Sở Tư pháp; 
- Sở Tài chính;                          

- UBND huyện, thành phố;

- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;

- Lưu VT, NC. (Hà-30)                                                                                          
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KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Thị Bích Việt
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